
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ (THỜI ĐIỂM 30/6/2025)
TIẾP TỤC BỐ TRÍ TẠM THỜI VÀO VỊ TRÍ HỖ TRỢ CÔNG VIỆC CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 12/CV-BCĐ CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ

(tính đến ngày 25/10/2025)
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng 11 năm 2025 cảu UBND xã Mộ Đức)

STT ĐVHC
cấp xã

Số lượng
KCT cấp xã
có mặt (thời

điểm
30/6/2025)

Số
lượng
KCT

cấp xã
có mặt
tiếp tục

công
tác

theo
CV

12/CV-
BCĐ
(thời
điểm

01/7/20
25)

Số lượng KCT cấp xã có mặt tiếp tục công tác theo CV 12/CV-BCĐ
(thời điểm 25/10/2025)

Dự kiến bố trí, sắp xếp hoặc thực hiện chế độ, chính sách đối
với KCT cấp xã có mặt tiếp tục công tác theo CV 12/CV-BCĐ

(thời điểm từ 25/10/2025 đến 31/5/2026)

Tổng cộng

Trong đó

Tổng
cộng

Trong đó

KCTX hỗ
trợ công
việc cho
các cơ
quan
đảng

KCTX hỗ
trợ công
việc cho
Mặt trận
đoàn thể

KCTX
hỗ trợ
công

việc cho
HĐND

KCTX hỗ
trợ công
việc cho
UBND

KCTX
hỗ trợ vị
trí khác
(nếu có)

Đối với KCTX là Phó Chỉ
huy trưởng BCH QS cấp

xã (cũ)
Dự
kiến

tiếp tục
thực
hiện

nhiệm
vụ hỗ
trợ

Tạm
bố trí
và hỗ
trợ

BCH
quân

sự cấp
xã

Tạm bố
trí về
phòng
chuyên
môn hỗ
trợ công
việc cho

Ban
CHQS
cấp xã

Tạm bố
trí và hỗ
trợ cơ
quan
đảng,

MTTQ,
UBND…(

không
giúp việc
BCHQS
cấp xã

A B 1 2
3=12=4+5
+6+7+8+9

+10+11
4 5 6 7 8 9 10 11

3=12=
13+14
+15+1

6

13
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1 xã Mộ
Đức 42 7 7 1 0 0 4 0 2 0 0 7 6

Lưu ý:
- Cột (4) đến cột (8): Thống kê số lượng KCTX hỗ trợ ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, trừ chức danh Phó Chỉ huy trưởng BCH QS cấp xã (cũ) (thực hiện thống kê ở cột (9) đến (11);
- Cột (9) đến (11): Thống kê số lượng Phó Chỉ huy trưởng BCH QS cấp xã (cũ) hỗ trợ theo Công văn số 12/CV-BCĐ;
- Cột (13) đến (16): Thống kê số lượng KCTX dự kiến bố trí, sắp xếp hoặc thực hiện chế độ, chính sách đối với KCT cấp xã có mặt tiếp tục công tác theo CV 12/CV-BCĐ (thời điểm từ 25/10/2025 đến 31/5/2026)
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Phụ lục 1

Ghi chú
Dự kiến bố
trí về KCT
thôn, TDP

Dự kiến nghỉ chế
độ theo

NĐ154/2025/NĐ-
CP về tinh giản

biên chế

Dự kiến
phương án

khác (nếu có)

14 15 16 17

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ (THỜI ĐIỂM 30/6/2025)
TIẾP TỤC BỐ TRÍ TẠM THỜI VÀO VỊ TRÍ HỖ TRỢ CÔNG VIỆC CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 12/CV-BCĐ CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ

(tính đến ngày 25/10/2025)
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng 11 năm 2025 cảu UBND xã Mộ Đức)

Dự kiến bố trí, sắp xếp hoặc thực hiện chế độ, chính sách đối
với KCT cấp xã có mặt tiếp tục công tác theo CV 12/CV-BCĐ

(thời điểm từ 25/10/2025 đến 31/5/2026)
Trong đó
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1

Đang đề nghị tiếp nhận công
chức theo Công văn

904/UBND-NC
ngày 30/10/2025 của

 UBND xã

Lưu ý:
- Cột (4) đến cột (8): Thống kê số lượng KCTX hỗ trợ ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, trừ chức danh Phó Chỉ huy trưởng BCH QS cấp xã (cũ) (thực hiện thống kê ở cột (9) đến (11);
- Cột (9) đến (11): Thống kê số lượng Phó Chỉ huy trưởng BCH QS cấp xã (cũ) hỗ trợ theo Công văn số 12/CV-BCĐ;
- Cột (13) đến (16): Thống kê số lượng KCTX dự kiến bố trí, sắp xếp hoặc thực hiện chế độ, chính sách đối với KCT cấp xã có mặt tiếp tục công tác theo CV 12/CV-BCĐ (thời điểm từ 25/10/2025 đến 31/5/2026)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ (THỜI ĐIỂM 30/6/2025) TIẾP TỤC BỐ TRÍ TẠM THỜI VÀO VỊ TRÍ HỖ TRỢ CÔNG VIỆC CHO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 12/CV-BCĐ CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ

(tính đến ngày 25/10/2025)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Đảng
 viên

Dân tộc
thiểu số
(ghi rõ

dân tộc)

Tôn giáo
(ghi rõ

tôn giáo
nếu có)

Trình độ

Chức danh KCT
cấp xã trước khi
sáp nhập (thời

điểm 30/6/2025)

Thời gian giữ
chức vụ/chức

danh (từ ngày…
tháng … năm
đến ngày….

tháng… năm)

Chức vụ,
chức
danh
kiêm

nhiệm
(ghi rõ

nếu kiêm
nhiệm nếu

có)
 Văn hóa Lý luận

chính trị

Quản lý
nhà

nước
(nếu có)

Trình độ chuyên môn

Chuyên
môn (tất
cả trình
độ TC,

CĐ, ĐH)

Chuyên
ngành

Thời điểm
cấp bằng tốt

nghiệp
chuyên môn

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Phạm Hữu Nhật 29/04/1990 Nam x không không 12/12 SC không ĐH
Khoa

học máy
tính

28/05/2013

Giao thông thủy
lợi- Khuyến nông-

Thú y cơ sở thị
trấn Mộ Đức

Từ ngày
02/10/2023 đến
ngày 30/6/2025

Không
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2 Đỗ Thị Bích 08-03-1984 Nữ x không không 12/12 TC CV TC; ĐH

Trung
cấp Kế
toán;

Đại học
Công
tác xã

hội

09/09/2005;
21/01/2019

PCT
UBMTTQVN

xã;Tổ chức - văn
phòng Đảng ủy xã

Đức Tân

Từ ngày
01/02/2013 đến

ngày  14/8/2021;
Từ 15/8/2021

đến ngày
30/6/2025

không

3 Huỳnh Công
Chinh 25-03-1999 Nam x không không 12/12 SC không CĐ

Quản trị
kinh

doanh
13-05-2021 Văp phòng đảng

ủy xã Đức Hòa

Từ ngày
01/03/2024 đến
ngày 30/6/2025

không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Đảng
 viên

Dân tộc
thiểu số
(ghi rõ

dân tộc)

Tôn giáo
(ghi rõ

tôn giáo
nếu có)

Trình độ

Chức danh KCT
cấp xã trước khi
sáp nhập (thời

điểm 30/6/2025)

Thời gian giữ
chức vụ/chức

danh (từ ngày…
tháng … năm
đến ngày….

tháng… năm)

Chức vụ,
chức
danh
kiêm

nhiệm
(ghi rõ

nếu kiêm
nhiệm nếu

có)
 Văn hóa Lý luận

chính trị

Quản lý
nhà

nước
(nếu có)

Trình độ chuyên môn

Chuyên
môn (tất
cả trình
độ TC,

CĐ, ĐH)

Chuyên
ngành

Thời điểm
cấp bằng tốt

nghiệp
chuyên môn
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4 Nguyễn Thanh
Quân 24-03-1987 Nam X không không 12/12 TC không ĐH QLNN 07-08-2023

 Tổ chức -Văn
phòng

 Đảng ủy

01/3/2011-
30/6/2025 không

5 Lê Đình Trung 07-09-1993 Nam X không không 12/12 TC không CĐ, ĐH
CĐ

Quân sự
ĐH Luật

04/7/2019
11/6/2025

PCHT BCHQS thị
trấn Mộ Đức 12/9/2019

30/6/2025 không

6 Trần Thị Mỹ
Vương 10-02-1989 Nữ X không không 12/12 SC không ĐH Kế toán;

QLNN
07/07/2020,
11/12/2020

Thủ quỹ-Văn thư
lưu trữ thị trấn Mộ

Đức

Từ ngày
16/01/2012 đến
ngày 30/6/2025

không

7  Tạ Ngọc Thật 03-11-1997
Nam x không không 12/12 SC không CĐ Điện 28-06-2018

PCHT BCHQS
xã Đức Phú 07/10/2022-

30/6/2025
không

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Đảng
 viên

Dân tộc
thiểu số
(ghi rõ

dân tộc)

Tôn giáo
(ghi rõ

tôn giáo
nếu có)

Trình độ

Chức danh KCT
cấp xã trước khi
sáp nhập (thời

điểm 30/6/2025)

Thời gian giữ
chức vụ/chức

danh (từ ngày…
tháng … năm
đến ngày….

tháng… năm)

Chức vụ,
chức
danh
kiêm

nhiệm
(ghi rõ

nếu kiêm
nhiệm nếu

có)
 Văn hóa Lý luận

chính trị

Quản lý
nhà

nước
(nếu có)

Trình độ chuyên môn

Chuyên
môn (tất
cả trình
độ TC,

CĐ, ĐH)

Chuyên
ngành

Thời điểm
cấp bằng tốt

nghiệp
chuyên môn
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Lưu ý:
- Cột (9) (10) (11): ghi rõ tất cả trình độ chuyên môn, chuyên ngành (nếu có), thời điểm cấp bằng tốt nghiệp;
- Cột (12): Chức danh KCT cấp xã trước khi sáp nhập (thời điểm 30/6/2025) xác định theo quy định tại Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh  Kon Tum (cũ) và Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ);
- Cột (13): Ghi rõ thời gian giữ chức danh KCT cấp xã tương ứng ở cột (12);
- Cột (15): Ghi rõ đơn vị công tác đang bố trí hỗ trợ tạm thời hiện nay;
- Cột (16) đến cột (23): Đánh dấu (x) vào cột tương ứng với Chức danh bố trí tạm thời hiện nay tại cột (15)
- Cột (24) (25) (27): Ghi rõ phương án bố trí sắp xếp từ ngày 25/10/2025 đến 31/5/2026
- Cột (26): Trường hợp dự kiến nghỉ chế độ theo Nghị định 154, ghi rõ thời điểm dự kiến nghỉ

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Đảng
 viên

Dân tộc
thiểu số
(ghi rõ

dân tộc)

Tôn giáo
(ghi rõ

tôn giáo
nếu có)

Trình độ

Chức danh KCT
cấp xã trước khi
sáp nhập (thời

điểm 30/6/2025)

Thời gian giữ
chức vụ/chức

danh (từ ngày…
tháng … năm
đến ngày….

tháng… năm)

Chức vụ,
chức
danh
kiêm

nhiệm
(ghi rõ

nếu kiêm
nhiệm nếu

có)
 Văn hóa Lý luận

chính trị

Quản lý
nhà

nước
(nếu có)

Trình độ chuyên môn

Chuyên
môn (tất
cả trình
độ TC,

CĐ, ĐH)

Chuyên
ngành

Thời điểm
cấp bằng tốt

nghiệp
chuyên môn
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9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2

Chức danh bố trí tạm thời hiện nay

Dự kiến bố trí, sắp xếp hoặc thực hiện chế
độ, chính sách đối với KCT cấp xã có mặt

tiếp tục công tác theo CV 12/CV-BCĐ
(thời điểm từ 25/10/2025 đến 31/5/2026),

ghi rõ phương án dự kiến

Ghi chú

Chức danh bố
trí tạm thời hiện

nay

Trong đó Trong đó

KCTX
hỗ trợ
công
việc
cho

các cơ
quan
đảng

KCTX
hỗ trợ
công

việc cho
Mặt
trận
đoàn
thể

KCTX hỗ
trợ công
việc cho
HĐND

KCTX
hỗ trợ
công
việc
cho

UBND

KCTX
hỗ trợ
vị trí
khác
(nếu
có)

Đối với KCTX là Phó
Chỉ huy trưởng BCH

QS cấp xã (cũ)

Dự kiến
tiếp tục

thực
hiện

nhiệm
vụ hỗ
trợ

Dự kiến
bố trí về

KCT
thôn,
TDP

Dự kiến nghỉ
chế độ theo

NĐ154/2025
/NĐ-CP về
tinh giản

biên chế (ghi
rõ thời điểm

đăng ký
nghỉ)

Dự kiến
phương
án khác
(nếu có)

Tạm
bố trí
và hỗ
trợ

BCH
quân

sự
cấp
xã

Tạm bố
trí về
phòng
chuyên
môn hỗ

trợ
công
việc
cho
Ban

CHQS
cấp xã

Tạm bố
trí và hỗ
trợ cơ
quan
đảng,

MTTQ,
UBND…
(không

giúp việc
BCHQS
cấp xã

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Bố trí hỗ trợ tại
Phòng Văn hoá
xã hội xã Mộ

Đức

x x

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ (THỜI ĐIỂM 30/6/2025) TIẾP TỤC BỐ TRÍ TẠM THỜI VÀO VỊ TRÍ HỖ TRỢ CÔNG VIỆC CHO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THEO CÔNG VĂN SỐ 12/CV-BCĐ CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ

(tính đến ngày 25/10/2025)
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Bố trí hỗ trợ tại
Phòng Văn hoá
xã hội xã Mộ

Đức

x x

Bố trí hỗ trợ tại
Phòng Kinh tế xã

Mộ Đức
x x

Chức danh bố trí tạm thời hiện nay

Dự kiến bố trí, sắp xếp hoặc thực hiện chế
độ, chính sách đối với KCT cấp xã có mặt

tiếp tục công tác theo CV 12/CV-BCĐ
(thời điểm từ 25/10/2025 đến 31/5/2026),

ghi rõ phương án dự kiến

Ghi chú

Chức danh bố
trí tạm thời hiện

nay

Trong đó Trong đó

KCTX
hỗ trợ
công
việc
cho

các cơ
quan
đảng

KCTX
hỗ trợ
công

việc cho
Mặt
trận
đoàn
thể

KCTX hỗ
trợ công
việc cho
HĐND

KCTX
hỗ trợ
công
việc
cho

UBND

KCTX
hỗ trợ
vị trí
khác
(nếu
có)

Đối với KCTX là Phó
Chỉ huy trưởng BCH

QS cấp xã (cũ)

Dự kiến
tiếp tục

thực
hiện

nhiệm
vụ hỗ
trợ

Dự kiến
bố trí về

KCT
thôn,
TDP

Dự kiến nghỉ
chế độ theo

NĐ154/2025
/NĐ-CP về
tinh giản

biên chế (ghi
rõ thời điểm

đăng ký
nghỉ)

Dự kiến
phương
án khác
(nếu có)

Tạm
bố trí
và hỗ
trợ

BCH
quân

sự
cấp
xã

Tạm bố
trí về
phòng
chuyên
môn hỗ

trợ
công
việc
cho
Ban

CHQS
cấp xã

Tạm bố
trí và hỗ
trợ cơ
quan
đảng,

MTTQ,
UBND…
(không

giúp việc
BCHQS
cấp xã
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Bố trí hỗ trợ tại
Văn phòng Đảng

ủy xã
x x

Bố trị hỗ trợ cho
BCHQS xã x

Đang đề nghị tiếp
nhận công chức
theo Công văn

904/UBND-NC
ngày 30/10/2025

của UBND xã

Bố trí hỗ trợ VP
HĐND&UBND

xã
x x

Bố trí hỗ
trợ cho

 BCHQS xã x x

Chức danh bố trí tạm thời hiện nay

Dự kiến bố trí, sắp xếp hoặc thực hiện chế
độ, chính sách đối với KCT cấp xã có mặt

tiếp tục công tác theo CV 12/CV-BCĐ
(thời điểm từ 25/10/2025 đến 31/5/2026),

ghi rõ phương án dự kiến

Ghi chú

Chức danh bố
trí tạm thời hiện

nay

Trong đó Trong đó

KCTX
hỗ trợ
công
việc
cho

các cơ
quan
đảng

KCTX
hỗ trợ
công

việc cho
Mặt
trận
đoàn
thể

KCTX hỗ
trợ công
việc cho
HĐND

KCTX
hỗ trợ
công
việc
cho

UBND

KCTX
hỗ trợ
vị trí
khác
(nếu
có)

Đối với KCTX là Phó
Chỉ huy trưởng BCH

QS cấp xã (cũ)

Dự kiến
tiếp tục

thực
hiện

nhiệm
vụ hỗ
trợ

Dự kiến
bố trí về

KCT
thôn,
TDP

Dự kiến nghỉ
chế độ theo

NĐ154/2025
/NĐ-CP về
tinh giản

biên chế (ghi
rõ thời điểm

đăng ký
nghỉ)

Dự kiến
phương
án khác
(nếu có)

Tạm
bố trí
và hỗ
trợ

BCH
quân

sự
cấp
xã

Tạm bố
trí về
phòng
chuyên
môn hỗ

trợ
công
việc
cho
Ban

CHQS
cấp xã

Tạm bố
trí và hỗ
trợ cơ
quan
đảng,

MTTQ,
UBND…
(không

giúp việc
BCHQS
cấp xã
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Lưu ý:
- Cột (9) (10) (11): ghi rõ tất cả trình độ chuyên môn, chuyên ngành (nếu có), thời điểm cấp bằng tốt nghiệp;
- Cột (12): Chức danh KCT cấp xã trước khi sáp nhập (thời điểm 30/6/2025) xác định theo quy định tại Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh  Kon Tum (cũ) và Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ);
- Cột (13): Ghi rõ thời gian giữ chức danh KCT cấp xã tương ứng ở cột (12);
- Cột (15): Ghi rõ đơn vị công tác đang bố trí hỗ trợ tạm thời hiện nay;
- Cột (16) đến cột (23): Đánh dấu (x) vào cột tương ứng với Chức danh bố trí tạm thời hiện nay tại cột (15)
- Cột (24) (25) (27): Ghi rõ phương án bố trí sắp xếp từ ngày 25/10/2025 đến 31/5/2026
- Cột (26): Trường hợp dự kiến nghỉ chế độ theo Nghị định 154, ghi rõ thời điểm dự kiến nghỉ

Chức danh bố trí tạm thời hiện nay

Dự kiến bố trí, sắp xếp hoặc thực hiện chế
độ, chính sách đối với KCT cấp xã có mặt

tiếp tục công tác theo CV 12/CV-BCĐ
(thời điểm từ 25/10/2025 đến 31/5/2026),

ghi rõ phương án dự kiến

Ghi chú

Chức danh bố
trí tạm thời hiện

nay

Trong đó Trong đó

KCTX
hỗ trợ
công
việc
cho

các cơ
quan
đảng

KCTX
hỗ trợ
công

việc cho
Mặt
trận
đoàn
thể

KCTX hỗ
trợ công
việc cho
HĐND

KCTX
hỗ trợ
công
việc
cho

UBND

KCTX
hỗ trợ
vị trí
khác
(nếu
có)

Đối với KCTX là Phó
Chỉ huy trưởng BCH

QS cấp xã (cũ)

Dự kiến
tiếp tục

thực
hiện

nhiệm
vụ hỗ
trợ

Dự kiến
bố trí về

KCT
thôn,
TDP

Dự kiến nghỉ
chế độ theo

NĐ154/2025
/NĐ-CP về
tinh giản

biên chế (ghi
rõ thời điểm

đăng ký
nghỉ)

Dự kiến
phương
án khác
(nếu có)

Tạm
bố trí
và hỗ
trợ

BCH
quân

sự
cấp
xã

Tạm bố
trí về
phòng
chuyên
môn hỗ

trợ
công
việc
cho
Ban

CHQS
cấp xã

Tạm bố
trí và hỗ
trợ cơ
quan
đảng,

MTTQ,
UBND…
(không

giúp việc
BCHQS
cấp xã
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